
Kết nối Luer lock 

Kết nối Luer slip 

Dòng sản phẩm đa dạng thích hợp cho các ứng dụng tiêm truyền 

Kết nối được Luer lock và Luer slip, có sẵn cho 10 kích cỡ khác nhau trong chiều dài và đường kính. 

Dây nối SAFEED có thể kết nối với bộ truyền dịch hoặc khóa 3 ngã; có thể dùng kết nối với ống tiêm để truyền 

thuốc trong quá trình sử dụng máy bơm tiêm điện. 

Kích thước: 
Mã hàng Đầu kết nối Dung tích Chiều dài Đường kính trong Đường kính ngoài 

SF*ET2022 Luer 2.0mL 25cm 3.1mm 5.0mm 

SF*ET2022L Luer lock 2.0mL 25cm 3.1mm 5.0mm 

SF*ET0222L22 Luer 0.25mL 25cm 1.1mm 2.6mm 

SF*ET1725 Luer 1.7mL 50cm 2.1mm 3.8mm 

SF*ET3825 Luer 3.8mL 50cm 3.1mm 5.0mm 

SF*ET2527 Luer 2.5mL 75cm 1.1mm 2.6mm 

SF*ET2527L Luer lock 2.5mL 75cm 1.1mm 2.6mm 

SF*ET5527L Luer lock 5.5mL 75cm 3.1mm 5.0mm 

SF*ET0727L22 Luer lock 0.75mL 75cm 1.1mm 2.6mm 

SF*ET152EL22 Luer lock 1.5mL 150cm 1.1mm 2.6mm 

Chất liệu dây: PVC Xử lý tiệt trùng: EOG Đơn vị tính (sợi) * Hộp: 50 sợi Thùng: 400 sợi 

Terumo (Thailand) Co., Ltd.
No.88 The PARQ Building, Unit 
8W9-16, 8th Floor, Ratchadaphisek 
Road, Klongtoey Subdistrict, 
Klongtoey District, Bangkok 10110 
Thailand MAP
TEL: +66 2111 2133

Terumo Singapore Pte. Ltd. (Yangon Branch) 
Room no. 1220, 12th Floor, Myanmar Centre 
Business Suites, Myanmar Centre Tower 2, 192 
Kaba Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, 
Myanmar MAP
TEL: +95-1-934-5065 (Ext.1228)

Terumo Vietnam Medical Equipment Co., Ltd. 
Head Office
14th Floor, Geleximco Building, 36 Hoang Cau 
Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi 
Vietnam.
TEL: +84-24-3936-1643 / +84-24-3936-1644 FAX: 
+84-24-3936-1641
https://terumo.com.vn/en/

PT. Terumo Indonesia
Wisma KEIAI 5th Floor JL. Jend. 
Sudirman KAV. 3 Jakarta 10220 
Indonesia M

Terumo Korea Corporation
23rd Fl., GT Tower, 411 Seocho-daero, 
Seocho-gu Seoul, 06615 Korea

Terumo China (Hong Kong) Ltd.
5/F 80 Gloucester Road Wanchai Hong 
Kong

Terumo Medical (Shanghai) Co., 
Ltd.
Rm.901, Zhongshan Expo Plaza 666 
Huaihai Road West, Changning 
Shanghai 200052 China

Terumo Medical Products 
(Hangzhou) Co., Ltd.
M4-9-5, Economic & Technological 
Development Zone Hangzhou 310018 
China

Terumo Marketing Philippines Inc. 
3203 West Tower, Pse Centre 
Exchange Road, Ortigas Center Pasig 
City Philippines  

Terumo Australia Pty Limited
Level 4, Building A 5 Talavera 
Road, Macquarie Park NSW 2113 
Australia

Essen Technology (Beijing) Co., 
Ltd.
Building 1, NO.A12 Tianzhu West Road, 
Tianzhu Airport Industrial Zone A, 
Shunyi District, Beijing 101318，PR 
China
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DÂY NỐI DÀI BƠM TIÊM ĐIỆN

Số công bố: 220000334/PCBB-BYT
Chủ sở hữu số công bố: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14,  tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Nhà sản xuất: Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd
Sản xuất tại: Trung Quốc
Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 051/25-CKQC-Terumo
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